
SỐ 

THỬA

SỐ

 TỜ

ĐÃ THU 

HỒI

THU 

HỒI BỔ 

SUNG

ĐÃ BỒI 

THƯỜNG

BỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG

KHÔNG 

BỒI 

THƯỜNG

ĐẤT 
HOA 

MÀU

NHÀ, 

VKT
KHÁC NHÀ, VKT

HỖ TRỢ 

KHÁC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Bà Vũ Duy Phương 

Trinh

Đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

2.781,90 0,00 2.781,90 0,00 0,00 1.812.102.750 Không 1.812.102.750

Hỗ trợ bổ sung về 

trực tiếp sản xuất 

đất nông nghiệp

2 Ông Mai Đăng Dũng

Đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

110,80 0,00 110,80 0,00 0,00 883.999.200 0,00 Không 883.999.200
Hỗ trợ bổ sung 

nhà, vật kiến trúc

3 Ông Phan Văn Giang

Đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

0,00 512.615.550 0,00 Không 512.615.550
Hỗ trợ bổ sung 

nhà, vật kiến trúc

4

Bà Vũ Thị Dung và 

hàng thừa kế theo quy 

định pháp luật của ông 

Nguyễn Văn Cường

Đường Phước 

Thắng, Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

6.300.000 0,00 16.320.000
Giao 01 lô đất 

tái định cư
22.620.000

Hỗ trợ bổ sung 

giao đất tái định 

cư

5
Ông Nguyễn Văn 

Tuấn 

141A Phước Thắng 

(nay là 147 + 149 

đường Võ Văn 

Kiệt), Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

6.300.000 0,00 16.320.000 Giao 01 lô đất ở 22.620.000
Hỗ trợ bổ sung 

giao đất ở

6
Ông Nguyễn Văn 

Hường

147 Phước Thắng 

(nay là 148 + 149 

đường Võ Văn 

Kiệt), Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

6.300.000 0,00 16.320.000 Giao 01 lô đất ở 22.620.000
Hỗ trợ bổ sung 

giao đất ở

7

Ông, bà Vũ Văn Hòa - 

Vũ Thị Thanh Tâm 

(ông Vũ Nhật Minh là 

người liên quan)

102 đường Phước 

Thắng, Phường 12, 

TP.Vũng Tàu

122 292 45 345,50 67,10 345,40
67,10

 (đất ở)
0,10 2.151.293.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Không 2.151.293.100

Thu hồi và bồi 

thường bổ sung; 

Truy thu thuế 

theo quy định 

(nếu có)

(Ban hành kèm Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /      /2024  của UBND thành phố Vũng Tàu)

HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ 

THU HỒI ĐẤT

SỐ 

THỬA 

BẢN ĐỒ 

THU 

HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG 

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

TỔNG CỘNG 

(VNĐ)

Dự án: Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG CHO 01 ĐƠN VỊ

VÀ PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ BỔ SUNG ĐỐI VỚI 07 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

SỐ

 TT
GHI CHÚ

DIỆN TÍCH ĐẤT  (M2)

Đã thu hồi tại Quyết định số 

6338/QĐ-UBND ngày 

13/10/2023 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

Đã thu hồi tại Quyết định số 

7983/QĐ-UBND ngày 

29/11/2023 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

0,00 9,10

Đã phê duyệt tại Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 

13/10/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu

1.501,40 0,00 1.496,60 0,00 4,80

Đã thu hồi tại Quyết định số 

8576/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

Đã phê duyệt tại Quyết định số 8005/QĐ-

UBND ngày 29/11/2023 của UBND thành 

phố Vũng Tàu

TÁI ĐỊNH CƯ/ 

ĐẤT Ở MỚI

Đã phê duyệt tại Quyết định số 

8610/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND thành 

phố Vũng Tàu

Đã thu hồi tại Quyết định số 

8595/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND 

thành phố Vũng Tàu

381,10 0,00 372,00

Đã phê duyệt tại Quyết định số 

8629/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND thành 

phố Vũng Tàu

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG 

1



SỐ 

THỬA

SỐ

 TỜ

ĐÃ THU 

HỒI

THU 

HỒI BỔ 

SUNG

ĐÃ BỒI 

THƯỜNG

BỒI 

THƯỜNG 

BỔ SUNG

KHÔNG 

BỒI 

THƯỜNG

ĐẤT 
HOA 

MÀU

NHÀ, 

VKT
KHÁC NHÀ, VKT

HỖ TRỢ 

KHÁC

HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ 

THU HỒI ĐẤT

SỐ 

THỬA 

BẢN ĐỒ 

THU 

HỒI 

ĐẤT

BẢN ĐỒ 

ĐỊA CHÍNH 

PHƯỜNG 

CÁC KHOẢN HỖ TRỢ 

TỔNG CỘNG 

(VNĐ)

SỐ

 TT
GHI CHÚ

DIỆN TÍCH ĐẤT  (M2)

TÁI ĐỊNH CƯ/ 

ĐẤT Ở MỚI

CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG 

8

Đơn vị Công ty Cổ 

phần Cấp nước Bà Rịa 

- Vũng Tàu

14 đường 30/4, 

Phường 9, TP.Vũng 

Tàu

14.715.059.273

5.120,70 67,10 5.106,70 0,00 14,00 2.151.293.100 0,00 0,00 18.900.000 1.396.614.750 1.861.062.750
01 lô đất TĐC; 

02 lô đất ở
20.142.929.873

:

:  m2 

:  m2 

:  m2 

:  m2 

: lô

: lô

: đồng

:  đồng 

:  đồng 

TỔNG

Vũ Hồng Thuấn

KT. CHỦ TỊCH

402.858.597

PHÓ CHỦ TỊCH

20.545.788.470

20.142.929.873* Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung             (1)

 * Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB                   (2)

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung (1) + (2)                                                                                      

(Hai mươi tỉ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, bảy trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng)

TM. ỦY BAN NHÂN NHÂN

- Văn bản số 133/SXD-PTĐT&HTKT ngày 09/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán bồi thường hệ thống cấp nước nằm trong 

mặt bằng thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, 

thành phố Vũng Tàu; Quyết định số 15/QĐ-DAGT ngày 19/01/2024 của Giám đốc Ban QLDA Chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự toán bồi thường 

hạng mục đền bù hệ thống cấp nước hiện hữu do Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ sở hữu tài sản nằm trong mặt bằng thi công dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh 

lộ 994 đọan từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu.

* Số trường hợp tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung

* Diện tích đất thu hồi và bồi thường bổ sung (đất ở)

* Diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ

* Diện tích đất không bồi thường, hỗ trợ                 

* Đất ở mới

* Tái định cư 01

02

(Giao 01 lô đất tái định cư cho bà Vũ Thị Dung và hàng thừa kế theo quy định pháp luật của ông Nguyễn Văn Cường)

(Giao 01 lô đất ở cho ông Nguyễn Văn Tuấn; Giao 01 lô đất ở cho bà Nguyễn Văn Hường)

* Diện tích đất đã thu hồi

08

5.120,70 

67,10 

5.106,70 

14,00 
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